
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 12 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO BÉ 3-4 TUỔI - LỚP C2  

 

Thời gian/hoạt 

động 

Tuần 1 

Từ 30/11 đến 

04/12 

Tuần 2 

Từ 07/12 đến 

11/12 

Tuần 3 

Từ 14/12 đến 

18/12 

Tuần 4 

Từ 21/12 đến 

25/12 

Tuần 5 

Từ 28/12 đến 

01/01 

Mục tiêu 

thực hiện 

Đón trẻ, thể dục 

sáng 

* Cô đón trẻ: 

- Giáo viên kiểm tra thân nhiết và xịt tay sát khuẩn cho trẻ. quan tâm đến sức khỏe của 

trẻ; Quan sát, nhắc nhở trẻ sử dụng một số từ chào hỏi và từ lễ phép phự hợp tình huống; 

cho trẻ chơi chơi đồ chơi theo ý thích. 

* Thể dục sáng: 

- Khởi động: Làm VĐ nhẹ nhàng theo bài hát: “ Baby shak” 

- Trọng động: Tập các động tác theo nhạc bài “12345”, VĐTN “Bống bống bang bang” 

+ Tay: Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước, dang ngang + Bụng: Cúi về phía trước. 

+ Chân: Co duỗi chân. + Bật : Bật lên trước, lùi lại, sang bên. 

- Hồi tĩnh: Đi lại nhẹ nhàng quanh chỗ tập. Cảm nhận thời tiết buổi sáng.  
 

 

Trò chuyện 

- Cho trẻ quan sát tranh các con vật nuôi trong gia đình và đàm thoại. Trò chuyện về các 

con vật mà nhà bé có. Cho trẻ xem video về các con vật nuôi trong gia đình. GD trẻ thái 

độ quan tâm, chăm sóc đối với các con vật đó. 

- Cho trẻ xem băng hình hoặc xem tranh ảnh và đàm thoại về các con vật sống trong 

rừng: Nói tên các con vật, 1 số đặc điểm nổi bật của các con vật nuôi, con vật sống trong 

rừng, con vật sống dưới nước. Cô và trẻ cùng trò chuyện tìm hiểu về nếp sống của các 

con vật sống trong rừng. Trò chuyện về cách ứng xử đúng khi đi vào vườn thú: Không 

lại gần những con vật nguy hiểm, không ném đá vào các con thú… 

- Gợi ý trẻ vào các góc chơi và xem tranh ảnh một số các con vật sống dưới nước. Cho 

trẻ xem video hình ảnh dưới đáy đại dương 

- Hỏi trẻ về ngày noel: Ngày noel có ai đến tặng quà? Ông già noel thường mặc quần áo 

màu gì? ... Cho trẻ xem băng hình về ngày Noel tại trường mầm non Hoa Sữa và đàm 

thoại với trẻ. Trò chuyện về các hoạt động trong ngày noel. 

MT54 



- Trò chuyện với trẻ về một số loại hoa quen thuộc, trò chuyện về tên gọi, màu sắc, đặc 

điệm và lợi ích của các loại hoa. (MT54)  
 

Hoạt động học 

T2 

Vận động 

VĐCB: Bật qua 

con suối nhỏ 20 -

25 cm 

TCVĐ: Vịt xám 

tìm chuồng  

Văn học 

Văn học 

Thơ “ Đàn gà 

con”  

Vận động 

VĐCB:Trườn về 

phía trước 

TCVĐ : Chuyền 

bóng  

Văn học 

Truyện“Bạn của 

ông già noel”  

Vận động 

VĐCB:Đi thay 

đổi tốc độ theo 

hiệu lệnh 

TCVĐ: Kéo co  

MT24, 

MT81, 

MT76, 

MT55 

T3 

Khám phá 

Một số vật nuôi 

trong 

gia đình(gia 

cầm)  

Khám phá 

Một số con vật 

sống trong rừng  

Khám phá 

Một số động vật 

sống dưới nước  

Khám phá 

Trò chuyện về 

ngày noel 

(MT55)  

Khám phá 

Một số loại hoa  

T4 

Hoạt động tạo 

hình 

Tạo hình con 

chim ( In ngón 

tay)  

Hoạt động tạo 

hình 

Vẽ gà con  

Hoạt động tạo 

hình 

Vẽ lá sen và tô 

màu bức tranh 

(MT81)  

Hoạt động tạo 

hình 

Vẽ bộ lông con 

cừu  

Hoạt động tạo 

hình 

Xé dán mắt quả 

dứa  

T5 

Làm quen với toán 

Tạo nhóm theo 

một dấu hiệu. 

(MT24)  

Làm quen với toán 

Xác định phía 

trước – phía sau 

của bản thân trẻ 

Bài giảng ứng 

dụng BTT - Lê 

Thị Ánh Ngọc  

Làm quen với toán 

Đếm trên đối 

tượng trong 

phạm vi 3 

Bài giảng ứng 

dụng BTT - 

Nguyễn Thị Len  

Làm quen với toán 

So sánh số lượng 

2 nhóm trong 

phạm vi 3 

Bài giảng ứng 

dung BTT - 

Nguyễn Thị 

Tuyết  

Làm quen với toán 

Đếm, nhận biết 

số lượng 4 trên 

đối tượng.  



T6 

Âm nhạc 

- VĐMH: Con gà 

trống 

- Nghe hát: Năm 

anh em nhà vịt. 

- TCAN: Ai đoán 

giỏi  

Âm nhạc 

- Dạy hát: Đố 

bạn. 

- Nghe: Chú voi 

con ở bản Đôn. 

- TC: Bắt chước 

tạo dáng  

Âm nhạc 

- VĐMH: Cá 

vàng bơi 

- Nghe hát: Chú 

thỏ con 

- TCAN: Nghe 

âm thanh đoán 

tên đồ vật. 

(MT76)  

Âm nhạc 

- Dạy hát “ Ông 

già noel” 

- Nghe hát : “ 

Đêm noel” 

- TCAN: Mắt 

nhanh  

Âm nhạc 

- Dạy hát : Màu 

hoa 

- Nghe hát: Lý 

cây bông 

- TCAN: Âm 

thanh diệu kỳ  

Hoạt động ngoài 

trời 

* Tuần 1:  
 

* HĐ có chủ đích 

- Quan sát con mèo 

- Dạy trẻ kỹ năng không mở cửa cho người lạ. 

- Quan sát: cây quất 

- Quan sát con gà.  
 

* Trò chơi: 

- TCVĐ: Vịt mẹ - vịt con 

- TCVĐ: Ếch ộp 

- TCDG: Mèo đuổi chuột. 

- TCVĐ: Cáo ơi ngủ à?  
 

* Giao lưu: Trò chơi vận động chuyền bóng với lớp C3  
 

* Tuần 2:  
 

* HĐ có chủ đích 

- Quan sát lá hoa phượng 

- VĐCB: Tung và bắt bóng, TCVĐ: Chạy tiếp sức 

MT43 



- Quan sát lá khô trong sân trường. 

- Quan sát màu sắc của một số loại hoa.  
 

* Trò chơi: 

- TCDG: Rồng rắn lên mây 

- TCVĐ: Chó sói xấu tính. 

- TCVĐ:Ném bóng vào ô  
 

* Giao lưu: Trò chơi dân gian” Mèo đuổi chuột” với lớp C4  
 

* Tuần 3:  
 

* HĐ có chủ đích 

- Quan sát lá cây hoa sữa và lá cây cọ. 

- Quan sát lá một số loại cỏ. 

- Quan sát con tôm 

- Quan sát bể cá  
 

* Trò chơi: 

-TCVĐ: Mèo đuổi chuột. 

- TCVĐ: Bắt chước tạo dáng 

- TCVĐ: Bật qua suối nhỏ. 

- TCVĐ: Cáo và thỏ.  
 

* Giao lưu: Giao lưu trò chơi vận động liên hoàn với lớp MG Bé C5  
 

* Tuần 4:  
 

* HĐ có chủ đích 

- Thí nghiệm nóng – lạnh 

- VĐCB: Bò thấp theo đường zích zắc, TCVĐ: Kéo co 



- Quan sát hiện tượng thời tiết. 

- Quan sát các loại hoa cúc.  
 

* Trò chơi: 

- TCVĐ: Vòng quanh 123 

- TCVĐ: Tung hứng 

- TCVĐ: Chó sói xấu tính.  
 

* Giao lưu: Biểu diễn văn nghệ lớp MG Bé C1  
 

* Tuần 5:  
 

* HĐ có chủ đích: 

- Thí nghiệm sự chuyển màu của hoa. 

- Quan sát lá cây xoài. 

- Dạy trẻ phân loại rác và vứt rác đúng nơi quy định. 

- Trò chuyện về thời gian trong ngày, kể một số địa danh của Quận, Thành phố. (MT43)  
 

* Trò chơi: 

- TCVĐ: Đá bóng vào gôn 

- TCVĐ: Ai khéo nhât 

- TCVĐ: Hoa nào đẹp nhất 

- TCVĐ: Ếch ộp  
 

* Giao lưu trò chơi vận động: Hổ con dũng mãnh, Gà con cùng nhảy với lớp C3  
 

* Hoạt động chơi theo ý thích hàng tuần: chơi với bóng, chơi với cát, sỏi, hạt gấc, lá, 

vòng, cắp cua bỏ giỏ, làm nghé ọ, chơi với phấn,…đồ chơi ngoài trời. Tạo thành các 

hình cơ bản qua trò chơi xếp thành các hình, thi xem nhóm nào nhanh hơn.  
 

Hoạt động chơi * Góc trọng tâm: Xây dựng mô hình vườn bách thú, rèn kỹ năng xếp chồng 10 -12 khối MT22, 



góc gỗ (T1) Khám phá một số con vật (T2); Làm sách tranh các con vật (T3), Làm cây thông 

noel, ông già noel (T4);Tranh hoa mùa xuân (T5),  
 

Hoạt động thay thế ngoài lớp học:  

- Tập những động tác yoga cho trẻ mầm non( Thứ 3/T1) 

- Khám phá các loại lá cây ngoài sân trường ( Thứ 5/ T2) 

- Giáo lưu văn nghệ chủ đề động vật: VĐMH bài đố bạn, Đọc thơ " Con voi", Tc " Ếch 

xanh" ( Thứ 5/T3) 

- Giáo lưu trò chơi VĐ chủ đê Noel ( Thứ 6/ T4) 

- Nhảy erobic theo nhạc nước ngoài ( Thứ 4/ T5)  
 

- Góc phân vai: Gia đình, bán hàng, xây dựng.  
 

+ Góc gia đình: chăm sóc thú cưng, nấu món ăn ngon, chăm sóc búp bê.  
 

+ Góc bán hàng: Tham quan cửa hàng bán đồ cho các con vật nuôi đề tìm thức ăn, các 

sản phẩm chăm sóc hoặc các phụ trang khác nhau, bán hoa, bán đồ trang trí Noel  
 

+ Góc xây dựng: Nông trại, xây dựng vườn bách thú, đại dương của bé, trang trí khu nhà 

giáng sinh, vườn hoa.  
 

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây, lau lá cây, tưới nước cho cây.  
 

- Góc khám phá: Cho trẻ xem tranh về các vật nuôi trong gia đình, mô tả những dấu hiệu 

nổi bật của đối tượng vừa quan sát, phân nhóm các loại vật nuôi trong gia đình ( gia súc 

– gia cầm), chọn thức ăn cho con vật. Phân nhóm: Vật nuôi trong gia đình, sống trong 

rừng, sống dưới nước, phân biệt trang phục Noel, khám phá một số loại hoa, làm thí 

nghiệm một số vật chìm - nổi. (MT22)  
 

- Góc học tập:  

+ Góc toán: Làm sách tranh về CĐ động vật, ghép hình sáng tạo thành các con vật, 

MT62, 

MT66 



Nhận biết gọi tên các hình cơ bản được ghép từ các hình: tròn, vuông, tam giác, chữ 

nhật. Tạo hình từ dây chun. Làm một số bài tập cô thiết kế về nhóm số lượng, tạo nhóm 

theo 1 dấu hiệu. 

+ Góc khám phá: Ghép hình con vật, nối con vật về với môi trường sống của chúng, làm 

bài tập giấy tại góc 

+ Góc STeam: Thực hành kỹ năng đóng đinh, Xây vườn thú bằng ống chỉ, tạo hình 

trang phục Noel. (MT62)  
 

- Góc văn học: kể chuyện theo tranh bạn của ông già Noel, làm sách truyện noel, tập kể 

truyện với rối que, tập kể lại chuyện, tập giở sách. Đọc truyện cho trẻ nghe: Gà trống và 

Vịt bầu (T1), xem tranh thơ : Đàn gà con, Ong và bướm, Rong và cá., kể cho trẻ nghe 

một số câu chuyện về bác hồ (MT66)  
 

- Góc nghệ thuật:  

+ Góc tạo hình: Vẽ bộ phận còn thiếu cho con voi, con hươu cao cổ, con sư tử, nặn các 

con vật.  
 

+ Góc âm nhạc: Hát, biểu diễn các bài hát về động vật. Ôn luyện các bài hát: Con gà 

trống, gà trống thổi kèn, đố bạn, tôm cua cá thi tài, chú ếch con…Rửa mặt như mèo, ai 

cũng yêu chú mèo, Gà trống mèo con, cún con, bài hát về noel, Vận động theo nhịp điệu 

bài hát, bản nhạc (vỗ tay, vận động minh họa) đã học: Đố bạn, trời nắng, trời mưa…. 

Ông già Noel. Đêm Noel  
 

Hoạt động ăn, 

ngủ, vệ sinh 

- Tập rửa tay bằng xà phòng, đi vệ sinh đúng nơi quy định, sử dụng đồ dùng vệ sinh 

đúng cách.  
 

- Nhận biết tên một số món ăn hàng ngày: trứng rán, cá kho, canh rau…  
 

- Thực hiện các thói quen văn minh trong khi ăn: biết mời cô và các bạn cùng ăn, khi ăn 

không nói chuyện, cầm thìa tự xúc cơm...  
 

MT16 



- Trẻ biết sử dụng bát, thìa, cốc đúng cách.(NC)  
 

- Bé ăn các loại thức ăn khác nhau.  
 

- Nhận biết lợi ích khi ăn các loại thực phẩm.  
 

- Dạy trẻ cách xúc miệng nước muối.(NC)  
 

- Dạy trẻ nhận ra và tránh một số vật dụng nguy hiểm: nước nóng, bếp đun… (MT16)  
 

Hoạt động chiều 

* Tuần 1:  
 

- Trò chuyện về việc bé giúp bố chăm sóc các con vật nuôi 

- Chơi TC bắt chước tiếng kêu các con vật. 

- KN: Sử dụng điện, nước đúng cách và tiết kiệm (NC). Làm bài trang 7 – Trang phục 

giống nhau ( Vở Toán)  
 

* Tuần 2: 

- Đọc ca dao: Con mèo mà trèo cây cau. 

- Ôn kỹ năng cài khuy áo. Liên hệ thực tế xung quanh lớp, trẻ kể tên các đồ vật có dạng 

hình vuông, hình tròn, tam giác, chữ nhật mà trẻ biết.  

- Đọc đồng dao “Con vỏi con voi”.Trò chuyện về những con vật mà bé biết, hát những 

bài hát về con vật, nêu gương bé ngoan. Làm bài trang 8 – Tìm hình khác nhau ( Vở 

Toán)  
 

* Tuần 3: 

- Thơ “ Ong và bướm” ( HĐBS) 

- Trò chuyện về một số con vật sống dưới nước mà bé biết, KN: Khi bị lạc 

- VĐTN “ Cá vàng bơi”, Làm bài trang 3 – Nhận biết con vật và môi trường sống ( Vở 

Toán), kể cho trẻ nghe một số câu chuyện về Bác Hồ. (MT66)  
 

MT66 



* Tuần 4: 

- Trang trí chuẩn bị noel. Xem video các hoạt động diễn ra trong ngày Noel. 

- Trò chuyện về những kỷ niệm của bé trong ngày noel. 

- Ôn các bài hát noel. Làm bài trang 2 – Tìm món ăn cho con vật ( Vở Toán).  
 

* Tuần 5: 

- Xem video hoa nở, In hoa khô 

- Ca dao: “ Trong đầm gì đẹp bằng sen” 

- Làm bài tập nhận biết nhóm đối tượng trong phạm vi 3 ( Trang 11 – vở toán)  
 

* Hoạt động cố định hàng tuần: 

- Dọn vệ sinh, lau giá đồ chơi, sắp xếp đồ chơi cùng cô giáo ( T4) 

- Biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan (T6)  
 

Chủ đề - Sự kiện 
Nhà bé nuôi con 

gi 

ĐV sống ở khắp 

nơi 

Tôm cua cá sống 

ở đâu 
Bé vui đón noel 

Tế dương lịch - 

Một số loại hoa  

 


